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	UBND TỈNH KON TUM
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:          /TTr-SLĐTBXH
	Kon Tum, ngày         tháng       năm 2024     


	DỰ THẢO


TỜ TRÌNH
V/v ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
—————
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giá;
Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 45/2024/TT-BTC về việc Ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá;
Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 116 định mức kinh tế - kỹ thuật cho các ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 
Căn cứ Thông tư số 16/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề;
Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 
Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề: điện công nghiệp; kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; vận hành máy thi công nền; vận hành cần, cầu trục; kỹ thuật xây dựng; bảo vệ thực vật; chế biến và bảo quản thủy sản; quản trị mạng máy tính; quản trị kinh doanh xăng dầu và gas; 
Căn cứ Thông tư số 13/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của 20 ngành, nghề;
Căn cứ Công văn số 4106/UBND-KGVX ngày 23/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương xây dựng Quyết định “Ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 25 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum”;
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (viết tắt là dự thảo Quyết định), cụ thể:
1. Quá trình xây dựng, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định
- Trên cơ sở Công văn số 4106/UBND-KGVX ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp
 với Trường Cao đẳng Kon Tum rà soát danh mục các ngành nghề thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ xây dựng giá dịch vụ đào tạo giá dịch vụ công về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước. Kết quả: có 22 ngành nghề (trong đó: 10 ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng; 12 ngành nghề đào tạo trình độ trung cấp) thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đủ điều kiện xây dựng giá dịch vụ đào tạo giá dịch vụ công về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp Trường Cao đẳng Kon Tum lập phương án giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, dự thảo Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum gửi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến Sở Tài chính, Sở Tư pháp, các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và các cơ quan, đơn vị có liên quan (Công văn số 1270/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 13 tháng 6 năm 2024
) để tổng hợp gửi Sở Tư pháp thẩm định phương án giá theo quy định. 
Kết quả lấy ý kiến như sau: có 17/31 đơn vị gửi văn bản tham gia ý kiến, 14/31 đơn vị không gửi văn bản tham gia ý kiến. Trong đó:
+ Số đơn vị thống nhất với dự thảo quyết định: 13/31 đơn vị;

+ Số đơn vị có ý kiến góp ý dự thảo quyết định: 04/31 đơn vị;

+ Số đơn vị đề nghị không ban hành quyết định: 0 đơn vị.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương, hoàn thiện phương án giá và có Văn bản gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt theo đúng quy định(
). 
- Căn cứ nội dung thẩm định phương án giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum của Sở Tài chính
 và ý kiến về văn bản định giá cụ thể giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước về đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đối với 22 ngành, nghề thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp là văn bản hành chính của Sở Tư pháp tại Công văn số 1529/STP-XDKTr&PBPL ngày 25 tháng 7 năm 2024
. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu, hoàn thiện phương án giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh dưới dạng văn bản hành chính(
) gửi lấy ý kiến của các đơn vị. địa phương; 

Đến ngày      tháng 8 năm 2024, có …. đơn vị tham gia góp ý, trong đó có … ý kiến thống nhất và ….. ý kiến tham gia (Có bảng tổng hợp cụ thể kèm theo).

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định.

2. Nội dung đề nghị
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum dưới dạng văn bản hành chính(
), hồ sơ tham mưu gồm có:

- Hồ sơ phương án giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

- Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của các đơn vị.

- Văn bản tham gia góp ý của các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Tài chính;

- Sở Tư pháp;

- Lưu:VT, LĐVL&GDNN.

	GIÁM ĐỐC

A Kang


� Công văn số 2647/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày  04/12/2023 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về đề xuất danh mục 25 ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp phục vụ xây dựng giá dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.     


� Công văn số 1270/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 13/6/2024 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị tham gia ý kiến đối với Phương án giá và dự thảo Tờ trình, Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 


� - Công văn số 1374/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 24/6/2024 về việc đề nghị thẩm định phương án giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;


- Công văn số 1548/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 17/7/2024 về việc bổ sung thuyết minh trong đề xuất phương án giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum;


- Công văn số 1685/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 06/8/2024 về việc bổ sung thuyết minhntrong đề xuất phương án giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (lần 2).


� - Công văn số 2682/STC-QLGCS ngày 08/7/2024 của Sở Tài chính về việc thẩm định phương án giá dịch vụ dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum;


- Công văn số 3027/STC-QLGCS ngày 29/7/2024 của Sở Tài chính tham gia ý kiến đối với thuyết minh bổ sung trong đề xuất phương án giá dịch vụ dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum;


- Công văn số 3250/STC-QLGCS ngày 13/8/2024 của Sở Tài chính tham gia ý kiến đối với thuyết minh bổ sung trong đề xuất phương án giá dịch vụ dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (lần 2).


� về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.


(�) Quy định tại: khoản 1 Điều 24 Luật Giá và khoản 5 Điều 11 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP.


(�) Quy định tại: khoản 1 Điều 24 Luật Giá và khoản 5 Điều 11 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP.





